
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẢI

 Hệ

 số lương

 Mã số hạng 

CDNN hiện 

giữ 

 Trình độ
Chuyên 

môn

 Chứng 

chỉ

 bồi 

dưỡng 

theo 

TCCD 

Trình 

độ tin 

học

Trình độ 

ngoại ngữ
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1 Đậu Thị Châu 12/10/1989 37 Nữ Kinh GV-TTCM Trường  MN Diễn Hải 10 năm 11 tháng 3.65 V.07.02.26 HTTNV HTXSNV HTXSNV ĐHSP Mầm non x x x x

2 Nguyễn Thị Nhân 05/10/1988 38
Nữ Kinh GV-TPCM Trường  MN Diễn Hải 10 năm 11 tháng 3.65 V.07.02.26 HTSXNV HTXSNV HTXSNV ĐHSP Mầm non x x x x

3 Nguyễn Thị yến 22/06/1989 37
Nữ Kinh GV Trường  MN Diễn Hải 10 năm 11 tháng 3.65 V.07.02.26 HTXSNV HTXSNV HTXSNV ĐHSP Mầm non x x x x

4 Nguyễn Thị Hồng 07/08/1994 32
Nữ Kinh GV Trường  MN Diễn Hải 3 năm 10 tháng 2.41 V.07.06.26 HTTNV HTXSNV HTXSNV ĐHSP Mầm non x x x x

5 Nguyễn Thị Hường 06/01/1990 36
Nữ Kinh GV Trường  MN Diễn Hải 5 năm 3 tháng 3.34 V.07.02.26 HTTSXNV HTXSNV HTTNV ĐHSP Mầm non x x x x

6 Nguyễn Thị Dung 13/10/1983 43
Nữ Kinh GV Trường  MN Diễn Hải 4 năm 9 tháng 3.34 V.07.02.26 HTTNV HTTNV HTTNV ĐHSP Mầm non x x x x

7 Cao Thị Phương 02/04/1991
35

Nữ Kinh GV Trường  MN Diễn Hải 5 năm 3 tháng 3.03 V.07.06.26 HTTNV HTXSNV HTXSNV ĐHSP Mầm non x x x x

8 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 03/08/1988 38 Nữ Kinh GV-TTCM Trường  MN Diễn Hải 10 năm 11 tháng 3.03 V.07.06.26 HTTNV HTTNV HTXSNV ĐHSP Mầm non x x x x

9 Chu Thị Huyền Trang 26/02/1991 35
Nữ Kinh GV-TPCM Trường  MN Diễn Hải 3 năm 8 tháng 3.03 V.07.02.26 HTXSNV HTTNV HTTNV ĐHSP Mầm Non x x x x

10 Lê Thị Sương 21/01/1995 31
Nữ kinh GV Trường  MN Diễn Hải 3 năm 1 tháng 2.41 V.07.02.26 HTTNV HTTNV HTSXNV ĐHSP Mầm Non x x x x
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